
Cập nhật: 11h00 ngày 14/5/2024

Thiếu 
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Đường

Thiếu số 

nhà

1 Mầm non Tân Kiểng 0 0 2 0 0 1 2 0 bổ sung

2 MN 19/5 0 0 4 0 0 11 4 0 bổ sung

3 MN Bình Thuận 0 0 2 0 0 0 0 0 không bổ sung

4 MN Hoa Hồng 0 0 10 0 0 1 0 0 bổ sung

5 MN Khu Chế Xuất Tân Thuận 0 0 9 0 0 1 3 0 bổ sung

6 MN Phú Mỹ 0 0 16 0 0 1 4 0 bổ sung

7 MN Phú Thuận 0 0 7 0 0 8 8 0 bổ sung

8 MN Tân Hưng 0 0 18 0 0 1 9 0 bổ sung

9 MN Tân Phong 0 0 9 0 0 1 15 0 bổ sung

10 MN Tân Phong 2 0 0 9 0 0 0 0 0 không bổ sung

11 MN Tân Phú 0 0 4 0 0 0 1 0 bổ sung

12 MN Tân Quy 0 0 5 0 0 0 2 0 bổ sung

13 MN Tân Thuận Tây 0 0 4 0 0 1 1 0 bổ sung

14 MG Bình Minh 0 0 1 0 0 0 0 0 không bổ sung

15 MG EMASI Nam Long 2 29 10 7 29 29 29 0 bổ sung

16 MG Hướng Dương 0 0 4 0 0 9 1 0 bổ sung

17 MG Tắc Rỗi 0 0 5 0 0 0 0 0 không bổ sung

18 MẦM NON ABC 0 0 1 0 0 1 0 0 bổ sung

19 Mầm non Hoàng Gia 0 0 31 0 0 70 99 0 bổ sung

20 Mầm non Nụ Cười 0 0 0 0 0 1 0 0 bổ sung

21 MN Ánh Bình Minh 0 2 9 0 1 5 7 1 bổ sung

22 MN Bầu Trời Xanh 0 0 2 0 0 0 6 0 bổ sung

23 MN Bông Hoa Nhỏ 0 0 8 0 0 2 4 0 bổ sung

24 MN Bước Vui 0 0 8 0 0 0 5 1 bổ sung

25 MN Chim Cánh Cụt 0 0 0 0 0 1 0 0 bổ sung

26 MN Chú Voi Con 0 0 6 0 0 2 0 0 bổ sung

27 MN Cỏ Ba Lá 0 0 3 0 0 3 16 0 bổ sung

28 MN Con Mèo Vàng 0 0 5 0 0 5 0 0 bổ sung

29 MN Dâu Tây Đỏ 0 0 1 0 0 1 2 0 bổ sung

30 MN Hành Tinh Xanh 0 0 2 0 0 0 2 0 bổ sung

31 MN Hoa Mai 0 0 4 0 0 0 0 0 không bổ sung

32 MN Hoa Phượng Đỏ 0 0 2 0 0 1 1 0 bổ sung

33 MN Hoa Thủy Tiên 0 2 7 0 4 6 18 4 bổ sung

34 MN Hoa Ti Gôn 0 0 2 0 0 4 1 1 bổ sung

35 MN Hoàng Anh 0 0 0 0 0 0 1 0 bổ sung
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36 MN Học Viện Thiên Thần 0 0 1 0 0 6 5 0 bổ sung

37 MN Khai Minh Trí 0 0 3 0 0 3 5 0 bổ sung

38 MN Khôi Nguyên 0 0 1 0 0 0 0 0 không bổ sung

39 MN Khủng Long Nhỏ 0 0 6 0 0 1 2 0 bổ sung

40 MN Mai Vàng 0 0 5 0 0 3 2 0 bổ sung

41 MN MaiKa 0 0 0 0 0 0 1 0 bổ sung

42 MN Mặt Trời Bé Con 0 0 9 0 0 3 6 0 bổ sung

43 MN Minh Phú 0 0 11 0 0 7 2 0 bổ sung

44 MN Mỹ Phước 0 0 11 0 0 1 1 0 bổ sung

45 MN Ngôi Nhà Mơ Ước 0 0 4 0 0 1 1 0 bổ sung

46 MN Ngôi Nhà Trẻ Thơ 0 0 1 0 0 3 3 2 bổ sung

47 MN Ngôi Sao Hạnh Phúc 0 0 3 0 0 7 1 0 bổ sung

48 MN Ngôi Sao Nhỏ 0 0 4 0 0 0 1 0 bổ sung

49 MN Nhật Minh 0 0 1 0 0 6 5 0 bổ sung

50 MN Sao Mai 0 0 1 0 0 0 3 0 bổ sung

51 MN Thành Phố Tuổi Thơ 1 6 6 0 5 10 26 16 bổ sung

52 MN Thế Giới Xanh 0 0 0 0 0 2 7 0 bổ sung

53 MN Thiên Thần Kỷ Nguyên 0 0 4 0 0 0 0 0 không bổ sung

54 MN TTC Sài Gòn 3 0 0 2 0 9 9 9 1 bổ sung

55 MN Tuổi Thơ Kỳ Diệu 0 0 0 0 0 4 4 3 bổ sung

56 MN Ước Mơ 0 0 4 0 0 1 2 1 bổ sung

57 MN Việt Nhật 0 0 4 0 0 7 0 0 bổ sung

58 MN Việt Úc 0 0 32 0 0 15 23 7 bổ sung

59 MN Vườn Nắng 0 0 6 0 0 2 0 0 bổ sung

60 MN Xanh Lá 0 0 1 0 0 0 1 0 bổ sung

61 Trường MN Việt Nam Canada 0 11 6 0 7 21 13 2 bổ sung

62 LMG Thiên Thần 0 0 0 0 0 0 0 0 không bổ sung

63 Lớp Mẫu Giáo Bông Sen 0 0 1 0 0 0 0 0 không bổ sung

64 Lớp MG Bé Ong Sài Gòn 0 0 0 0 0 1 2 0 bổ sung

65 Lớp MG Cà Chua Đỏ 0 0 0 0 0 2 3 0 bổ sung

66 Lớp MG Phương Thảo 0 0 0 0 0 0 1 3 bổ sung

67 Lớp MG Thiên Phước 0 0 4 0 0 1 0 0 bổ sung

68 Lớp MG Thỏ Trắng 0 0 0 0 0 0 0 0 không bổ sung

69 LMN Cánh Diều Tuổi Thơ 0 0 7 0 0 5 10 0 bổ sung

70 LMN Ngôi Nhà Cầu Vồng 0 0 4 0 0 3 1 0 bổ sung

71 LMN Phong Phú 0 1 1 0 0 1 3 1 bổ sung

72 Lớp MN Gà Con 0 0 0 0 0 0 0 0 không bổ sung

73 Lớp MN Hạt Đậu Nhỏ 0 0 0 0 0 0 0 0 không bổ sung

74 Lớp MN Nam Việt 0 0 2 0 0 0 3 0 bổ sung

75 Lớp MN Ngôi Nhà Của Bé 0 0 0 0 0 5 5 5 bổ sung
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76 Lớp MN Ngôi Sao Xanh 0 0 1 0 0 1 1 0 bổ sung

77 Lớp MN Nhà Của Bé 0 0 0 0 0 0 1 1 bổ sung

78 Lớp MN Ong Nhỏ 0 0 3 0 0 8 5 0 bổ sung

79 Lớp MN Thiên Nhiên 0 0 2 0 0 3 2 2 bổ sung

80 Lớp MN Trái Đất Xanh 0 0 0 0 0 2 15 0 bổ sung

81 Lớp MN Trái Đất Xanh 2 0 0 0 0 0 0 0 0 không bổ sung

82 Lớp MN Trẻ Sáng Tạo 0 0 3 0 0 0 2 0 bổ sung

83 Lớp MN Xanh 0 0 0 0 0 2 2 2 bổ sung

* Đề nghị các trường cập nhật trên phân hệ "tuyển sinh đầu cấp" và lập danh sách những học sinh lớp cuối cấp 

(lớp lá, lớp 5) còn thiếu 1 trong các trường thông tin (mã định danh, nơi sinh, Phường, Khu phố, Tổ, Tên đường, 

Số nhà đối với nơi ở hiện nay trong Quận 7 ), theo mẫu đính kèm - https://bit.ly/4bEYWdh - (trích xuất dữ liệu 

từ phân hệ “Tuyển sinh đầu cấp”, đóng dấu, ký tên, ghi rõ lý do thiếu thông tin của từng hs) và gửi theo link bên 

dưới trước 15/5/2024.

Nội dung lưu ý:

1. link gửi: https://forms.gle/HUunxGzbbpZxonzs9

2. Hướng dẫn trích xuất dữ liệu: Phân hệ “Tuyển sinh đầu cấp” -> 1.1 Hồ sơ học sinh cuối cấp -> Cập nhật từ 

file excel -> Tải file mẫu kèm dữ liệu -> trích lọc hồ sơ thiếu 1 trong các trường thông tin bên trên.

* Đối với các thông tin nơi ở hiện tại là Quận 7: các trường dữ liệu là số nhà, tên đường, tên chung cư (nếu có): 

phải nhập đúng chuẩn tiếng việt (có dấu), không viết tắt, … 


